
PHỤ LỤC 1

THỐNG KÊ CƠ SỞ HÀNH CHÍNH
(Kèm theo công văn số     /UBND-NV ngày    /  /    của UBND huyện Phong Thổ)

STT Tên cơ sở Mã Cơ sở Tên giao
dịch Loại hình cơ sở Email Tỉnh/ Thành

phố (TW)
Huyện/

Thành phố Xã/ Phường Địa chỉ Ngành
hoạt động

Mã quan hệ
ngân sách Mã số thuế

Mã vùng
điện
thoại

Số điện thoại
Mã

vùng
fax

Fax
Năm
thành

lập

Cấp quản
lý

Đơn vị
Cấp

Cấp dự
toán

Tình trạng
hoạt động

Đơn vị/ cơ sở hạch
toán phụ thuộc Người đại diện Giới

tính Năm sinh Dân tộc Trình độ
chuyên môn

1 PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN
PHONG THỔ

Phòng Nội
vụ huyện
Phong Thổ

Cơ quan hành pháp (Chính phủ,
Bộ/ngành, HĐND, UBND các cấp
và cơ sở thuộc hệ thống này)

pnv.phongtho@lai
chau.gov.vn

Lai Châu Phong Thổ Phong Thổ

Đường Võ
Nguyên Giáp,
Tổ Dân phố
Hữu Nghị

Quản lý
nhà nước
về lĩnh
vực Nội
vụ

1089318 6200024520 2133 2133896248 2133 2002 Cấp huyện Cấp 3:3 Đang hoạt
động Không PHAN XUÂN VĂN Nam 1980 Kinh Thạc sỹ
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PHỤ LỤC 2

THỐNG KÊ CƠ SỞ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
(Kèm theo công văn số     /UBND-NV ngày       của UBND huyện Phong Thổ)

STT Tên cơ sở Mã Cơ
sở

Tên giao
dịch

Loại
hình
cơ sở

Email
Tỉnh/

Thành
phố (TW)

Huyện/
Thành

phố

Xã/
Phường Địa chỉ

1
2
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Ngành
hoạt động

Mã quan
hệ ngân

sách
Mã số thuế Mã vùng

điện thoại Số điện thoại
Mã

vùng
fax

Fax Năm
thành lập

Cấp quản
lý

THỐNG KÊ CƠ SỞ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
(Kèm theo công văn số     /UBND-NV ngày       của UBND huyện Phong Thổ)
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Đơn vị
Cấp

Cấp dự
toán

Tình
trạng

hoạt động

Đơn vị/
cơ sở

hạch toán
phụ thuộc

Người đại
diện Giới tính Năm sinh Dân tộc

Trình độ
chuyên

môn

THỐNG KÊ CƠ SỞ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
(Kèm theo công văn số     /UBND-NV ngày       của UBND huyện Phong Thổ)
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